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Câu 81: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

A. nhiều quy định pháp luật.
B. nhiều quy phạm pháp luật.

C. một số quy định pháp luật.
D. một quy phạm pháp luật.

Câu 82: Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

A. Hành vi do người đủ 18 tuổi trở lên thực hiện.

B. Hành vi do người từ trên 16 đến 18 tuổi thực hiện.

C. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

D. Hành vi do viên chức trong cơ quan nhà nước thực hiện.

Câu 83: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây ?

A. Trách nhiệm hành chính.

B. Trách nhiệm dân sự.

C. Trách nhiệm xã hội.


D. Trách nhiệm kỉ luật.
Câu 84:  Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc
A. thi hành nghĩa vụ.


B. thực hiện trách nhiệm.

C. thực hiện nghĩa vụ.


D. thi hành trách nhiệm.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây ?

A. Tập trung.

B. Gián đoạn .
C. Ủy nhiệm .
D. Bình đẳng.

Câu 86: Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây ?

A. Vợ chồng có quyền cùng nhau quyết định về kinh tế trong gia đình.

B. Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

C. Người vợ có quyền quyết định về việc nuôi dạy con trong gia đình.

D. Người vợ ở nhà nên làm công việc của gia đình nhiều hơn chồng.
Câu 87: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện, là nội dung của bình đẳng trong lĩnh vực 
A. kinh doanh.
B. lao động.

C. tài chính.

D. tổ chức.

Câu 88: Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyển bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất ?

A. Người đang phạm tội quả tang. 
B. Người đang gây rối trật tự công cộng.
C. Người đang bị nghi là phạm tội.
D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp luật.

Câu 89: Đánh người là hành vi xâm phạm

A. danh dự của công dân.


B. sức khỏe của công dân.

C. nhân phẩm của công dân.

D. cuộc sống của công dân.

Câu 90: Quyền tự do ngôn luận của công dân có nghĩa là

A. muốn nói gì và làm gì cũng được theo ý mình.

B. nhã hứng muốn viết gì gửi đăng báo cũng được.

C. được bày tỏ quan điểm của mình ở mọi nơi, mọi lúc.

D. được bày tỏ quan điểm về xây dựng nhà văn hóa thôn.

Câu 91: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.

C. khẩn trương, công khai, minh bạch, tiến bộ.

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác và dân chủ.
Câu 92: Việc làm nào dưới đây không phải tham gia quyền quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

A. Bầu cử đại biểu Quốc hội.

B. Đăng kí sở hữu tài sản cá nhân.
C. Tố cáo việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.
D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng câu ý dân
Câu 93: Ai dưới đây có quyền khiếu nại ?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.


B. Những người từ 20 tuổi trở lên.
C. Chỉ có cá nhân.



D. Chỉ những người là công chức.

Câu 94: Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của

A. quyền học tập của công dân.

B. quyền được phát triển của công dân.

C. quyền tự do của công dân.

D. quyền lựa chọn ngành nghề của công dân.
Câu 95: Trường Y tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phướng hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo.



B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

D. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.

Câu 96: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?

A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.

B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 97: Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội, từ đó giúp con người ngày càng
A. giàu có và sống thoải mái hơn.



B. hoàn thiện và phát triển toàn diện.
C. có điều kiện về vật chất và tinh thần.


D. có cuộc sống phong phú và đa dạng.
Câu 98: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ được gọi là
A. Chợ.

B. Kinh tế.

C. Thị trường.

D. Sản xuất.

Câu 99: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận cần tránh
A. Giảm năng suất lao động.

B. Cải tiến kĩ thuật.

C. Nâng cao tay nghề người lao động.
D. Thực hành tiết kiệm.
Câu 100: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ
A. Thấp hơn.

B. Cao hơn.

C. Bằng nhau.
D. Tương đương.

Câu 101: Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây?


       A. Phải làm. 
B. Không được làm. 
C. Được làm.
D. Nên làm. 

Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.

B. Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

C. Đơn phương đề nghị li hôn .

D. Đề xuất thay đổi giới tính.

Câu 103: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật hình sự ?

A. Xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm người khác.

B. Người mua hàng không trả tiền đúng hạn cho người bán.

C. Học sinh đi học muộn không có lý do chính đáng.

D. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn.

Câu 104: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A. miễn, giảm mọi loại thuế.

B. công khai danh tính người tố cáo.

C. ủy quyền bỏ phiếu bầu cử.

D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 105: Quyền bình đẳng trong lao động của công dân không thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

A. Tìm kiếm việc làm theo quy định.
B. Trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
C. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
D. Tự do khai thác thông tin cá nhân.
Câu 106: Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến chỗ ở của người khác

A. bí mật vào nhà người khác để giám sát.

B. xin phép chủ nhà vào thăm quan.

C. xông vào nhà người khác chữa cháy.

D. vào nhà để tìm kiếm và cứu nạn.

Câu 107: Vào ngày chủ nhật, X đến nhà Y chơi, trong khi Y ra ngoài, X đã mở điện thoại của Y để xem Facebook. Hành vi này của X đã xâm phạm tới

A. quyền đảm bảo bí mật cuộc sống của công dân..

B. quyền bí mật thông tin cá nhân đời tư của công dân.

C. quyền được đảm bảo an toàn và bí mật điện thoại.

D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công nhân.

Câu 108: Trường hợp nào sau đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Người đã thi hành xong án phạt tù.                  
B. Người đã mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người đang bị ốm nằm điều trị trong viện.     

D. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Câu 109: Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là

A. mục đích của tố cáo.


B. nguyên tắc của tố cáo.

C. trách nhiệm của tố cáo.


D. quyền của người tố cáo.

Câu 110: Pháp luật nước ta quy định trừng trị nghiêm khắc những hành vi xâm phạm quyền phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền được phát triển.


B. Quyền tinh thần.

C. Quyền văn hóa, giáo dục.

D. Quyền sáng tạo.
Câu 111: Anh N không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nên Chủ tịch Ủy ban dân xã đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 
A. Thi hành pháp luật.


B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuyên truyền  pháp luật.


D. Thực hiện quy chế.
Câu 112: Chỗ bạn bè thân quen nên Anh A đã cho anh D vay tiền mà không lấy lãi. Đến khi cần dùng đến anh A đòi thì anh D cứ lần lữa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh A. Anh A đã nhờ B một tay anh chị chuyên đòi nợ đến nhà anh D dọa dẫm và đập phá một số đồ đạc nhà anh D. Bực mình vì bạn làm vậy anh D đã đến nhà anh A, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, anh D nhặt được nửa viên gạch ném anh A làm anh A bị thương nặng. Trong trường hợp này, anh D đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

A. Hình sự và dân sự.


B. Hành chính và dân sự.

C. Hình sự và kỷ luật.


D. Hình sự và kỷ luật.

Câu 113: Ý kiến nào dưới đây thể hiện Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế:

A. Cho người dân vay vốn với lãi suất thấp

B. Đầu tư tài chính để mở mang trường lớp ở vùng sâu, vùng xa

C. Đầu tư xây dựng nhà văn hóa ở các thôn

D. Hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Câu 114: Biết chồng giấu một khoản thu nhập cùa gia đình mình để làm tài sản riêng, Bà L đã tìm cách lấy trộm để cho cháu gái V chung vốn với người yêu (anh K) để mở tiệm kinh doanh quần áo. Thấy cửa hàng đắt khách, bà L xui cháu V cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa hàng, khiến V bị trắng tay. Trong trường hợp này, vợ chồng bà L đã vi phạm quyền  bình đẳng  trong trong lĩnh vực nào sau đây ?
A. Tình cảm vợ chồng. 


B. Hôn nhân và gia đình. 


C. Tham vấn ý kiến. 


D. Đất đai và tài chính. 

Câu 115: Chị T nộp hồ sơ xin làm việc trong công ty may mặc. Đến ngày hẹn, giám đốc đưa cho chị một bản hợp đồng và đề nghị chị kí. Chị T đọc thấy hợp đồng không có điều khoản quy định về lương nên chị đề nghị bổ sung. Giám đốc cho rằng chị là người lao động thì không có quyền thỏa thuận về tiền lương nên không cần ghi trong hợp đồng. Theo em, giám đốc đã vi phạm nguyên tắc nào trong giao kết hợp đồng lao động?

A. Trực tiếp.

B. Bình đẳng.
C. Tự do.
D. Tự nguyện.
Câu 116: Vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với anh A, anh B lên cơn ghen vô cớ, rất tức giận không nói lời nào mà bắt  chị ở trong phòng, khóa trái cửa không cho chị ra khỏi nhà. Hành vi của anh B đã vi phạm quyền nào sau đây?
A. Bất khả xâm phạm về tài sản.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

Câu 117: H và K đang truy đuổi người cướp túi sách, khi vào trong ngõ hẻm thì mất dấu vết, H nhìn quanh thấy có ngôi nhà mà chủ nhà là ông X và bà Y đang mở cổng, nên K đã xông vào ngôi nhà đó để khám ngay sợ kẻ cướp trốn mất, mà chưa kịp xin phép chủ nhà, còn H chạy theo hướng khác để truy tìm hung thủ. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
A. H và K




B. K và kẻ cướp.
C. H, K và kẻ cướp.



D.  Ông X và bà Y, K và kẻ cướp.
Câu 118: Nhận được tin chị K cùng chồng là anh H đang có hành vi đánh đập, ngược đãi người làm thuê là cháu M, làm cho cháu bị thương rất nặng không chịu nổi mà ngất đi, may có hàng xóm đem đi cấp cứu kịp thời, nhưng chi phí thuốc men lên tới 7 triệu đồng. ông Q Chủ tịch phường vội đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh T tiếp cận chị K khai thác thông tin, thì chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt chị tại ủy ban nhân dân phường hai ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh T về nhà mình giam giữ ba ngày. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lí hình sự và dân sự?
A. Anh T, ông Q và anh H,


B. Chị K và anh H.

C. Ông Q, anh T, chị K và anh H.

D. Ông Q và anh H.
Câu 119: Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn chị B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kính doanh?

A. Anh H và chị B và T.


B. Anh H, chị B và chị P.

C. Anh H, anh A và chị P.


D. Anh A, anh H, chị P, chị B.
Câu 120: H say rượu đã đánh A bị trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Ra tù H đến công ty K xin việc. Giám đốc Q đã từ chối H vì cho rằng H đã từng có tiền án. Bực tức H đã rủ M là bạn thân của mình bắt cóc con gái giám đốc Q để cảnh cáo. Những ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân? 

A. Giám đốc Q và H.


B. H và M.


C. Giám đốc Q, H và M.


D. Chỉ mình H.
------------------------HẾT----------------------

- Thí sinh không được sử tài liệu

- Cán bội coi thi không giải thích gì thêm
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